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ĐÚNG/SAI

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥 + 3
3𝑥 + 2

.

a) Tập xác định của hàm số là ℝ ∖ {−2
3
}.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 𝑥 = −2
3

.

c) Hàm số đồng biến trên ℝ.

d) Đồ thị hàm số nhận điểm 𝐼(−2
3
;−1

3
) làm tâm đối xứng.

Câu 2. Cho hai số thực dương 𝑥, 𝑦 thỏa mãn log5 𝑥 = −2 và log5 𝑦 = 4.

a) log5(𝑥𝑦) = −8.

b) log5(𝑥3) = −6.

c) log25 𝑥 = −1.

d) log5
𝑥3

𝑦3
= 6.

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (0; 1;−1) và 𝑣 ⃗ = (3;−6; 3).
a) 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗ = −9.

b) | 𝑢⃗| =
√
2.

c) | 𝑣|⃗2 = 54.

d) Hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗vuông góc với nhau.

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) = +∞, 

lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−1; 3) và (4;+∞), nghịch biến trên (−∞;−1) và (3; 4) 𝑓(−1) =
−7, 𝑓(3) = −5, 𝑓(4) = −7.

a) Hàm số có đúng 3 điểm cực trị.

b) Hàm số đơn điệu trên khoảng (−3; 3).
c) Phương trình 𝑓(𝑥) = −6 có đúng 4 nghiệm phân biệt.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên ℝ bằng −7.

Câu 5. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 210 − 5𝑝. Chi phí biến đổi là 4 trên 

mỗi sản phẩm, chi phí cố định là 70.

a) Hàm lợi nhuận là 𝐿(𝑝) = (𝑝 − 4) 𝑞(𝑝) − 70.

b) 𝐿′(𝑝) = −5𝑝 + 230.

c) Giá bán cho lợi nhuận lớn nhất là 24.

d) Nếu chi phí cố định tăng thêm thì giá bán tối ưu không đổi.
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Câu 6. Hàm số bậc hai 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 có hệ số bậc hai 𝑎 = 2 và bảng giá trị 𝑓(0) = 11, 𝑓(1) = 5, 

𝑓(2) = 3.

a) 𝑐 = 12.

b) Đồ thị hàm số có đúng một trục đối xứng.

c) 𝑥𝐼 = 2.

d) 𝑓(−1) = 21.

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥 − 6 có đồ thị (𝐶). Xét đường thẳng 𝑦 = 𝑚 với 𝑚 là tham số thực.

a) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng −10.

b) Với mọi 𝑚 thực, đường thẳng 𝑦 = 𝑚 luôn cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt.

c) Với 𝑚 = −2, đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại đúng hai điểm phân biệt.

d) Phương trình 𝑓(𝑥) = −7 có đúng 4 nghiệm phân biệt.

Câu 8. Một cấp số nhân có số hạng đầu 3 và công bội 4.

a) 𝑢1 = 3.

b) 𝑆5 bằng 1024.

c) Cấp số nhân công bội 
1
5

 là cấp số nhân lùi vô hạn.

d) Cấp số nhân công bội 4 có tổng vô hạn hữu hạn.

Câu 9. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(3; 0;−2), 𝐵(3; 2;−4) và 𝐶(4; 2;−3).
a) 𝐴𝐵 = (0;−2; 2).
b) 𝐵𝐴𝐶̂ là góc tù.

c) Ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 thẳng hàng.

d) 𝐵𝐶 =
√
2.

Câu 10. Cho cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu 2 và công bội 
1
7

.

a) Công bội của cấp số bằng 
1
7

.

b) Mọi cấp số nhân đều có tổng vô hạn hữu hạn.

c) Khi công bội càng gần một thì tổng càng nhỏ.

d) 𝑆 = 𝑢1
1 + 𝑞

.
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